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TT Họ và tên
Mã số 

người học

Giới 

tính
Ngày sinh Đối tượng Khóa học Ngành học

1 Lê Minh Phương 23007929 Nữ 26.04.2001
Học viên 

cao học
QH.2023.T Vật lý Chất rắn

2 Trịnh Thị Ngọc Ánh 24007992 Nữ 26.01.2000
Học viên 

cao học
QH.2024.T Công nghệ Sinh học

3 Trịnh Vân Anh 23007832 Nữ 22.04.2001
Học viên 

cao học
QH.2023.T Hoá học Dầu mỏ 

4 Trần Văn Tân 24007976 Nam 09.02.2001
Học viên 

cao học
QH.2024.T Vật lý 

5 Nguyễn Hà Linh 22024505 Nữ 05.09.2004 Sinh viên QH.2022.I Hệ thống Thông tin

6 Nguyễn Hùng Dũng 22021133 Nam 23.11.2004 Sinh viên QH.2022.I Công nghệ Thông tin

7 Đoàn Minh Quân 22023500 Nam 16.07.2004 Sinh viên QH.2022.I Kỹ thuật Năng lượng

8
Đặng Đào Xuân 

Trúc
22028179 Nữ 06.11.2003 Sinh viên QH.2022.I Khoa học Máy tính 

9
Lâm Nguyễn Duy 

Phong
22028164 Nam 06.07.2004 Sinh viên QH.2022.I Khoa học Máy tính

10 Trần Đức Đông 23025128 Nam 09.07.2001
Học viên 

cao học
QH.2023.I

Vật liệu và Linh kiện 

nano

11
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
23025134 Nữ 22.03.2001

Học viên 

cao học
QH.2023.I

Vật liệu và Linh kiện 

nano

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

DANH SÁCH SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC 
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Trường Đại học Công nghệ
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TT Họ và tên
Mã số 

người học

Giới 

tính
Ngày sinh Đối tượng Khóa học Ngành học

12 Bùi Khánh Linh 22110145 Nữ 21.12.2003 Sinh viên QH.2022.VJU
Khoa học và Kỹ thuật 

máy tính

13 Nguyễn Cảnh Hưng 22110134 Nam 29.02.2004 Sinh viên QH.2022.VJU
Khoa học và Kỹ thuật 

máy tính

14 Lê Minh Khôi 21110087 Nam 08.02.2003 Sinh viên QH.2021.VJU
Khoa học và kỹ thuật 

máy tính

15 Nguyễn Khắc Long 21070906 Nam 07.02.2003 Sinh viên QH.2021.Q
Tự động hóa và Tin 

học

16
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
22070073 Nữ 14.11.2004 Sinh viên QH.2022.Q

Công nghệ Thông tin 

ứng dụng

17 Phan Quang Trung 21070476 Nam 05.11.2003 Sinh viên QH.2021.Q
Tin học và Kỹ thuật 

máy tính

18 Đinh Việt Mỹ 21070660 Nữ 16.10.2003 Sinh viên QH.2021.Q
Phân tích Dữ liệu 

kinh doanh

19 Phùng Phương Uyên 21070713 Nữ 01.08.2003 Sinh viên QH.2021.Q
Hệ thống Thông tin 

quản lý

20 Lê Thúy Huyền 21070410 Nữ 01.12.2003 Sinh viên QH.2021.Q
Phân tích dữ liệu 

Kinh doanh

Trường Đại học Việt Nhật

Trường Quốc tế

Danh sách gồm 20 cá nhân, trong đó có 14 sinh viên và 06 học viên cao học./.
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